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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa 

xe Ô tô TOYOTA, BKS 48A-003.82 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và 

Đầu tư, về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, về 

việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ quyết định số 219/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ báo giá của 03 nhà cung cấp. Và theo đề nghị của Chánh Văn phòng 

Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa 

xe Ô tô TOYOTA, BKS 48A-003.82 với các nội dung như sau: 

1. Đơn vị thuộc chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa và Sửa chữa: Tại đơn vị trúng thầu. 

3. Quy mô, đặc tính kỹ thuật: (Theo phụ lục số 01 đính kèm). 

4. Dự toán phê duyệt: 90.000.000 đồng 



(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn) 

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm) 

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Theo phụ lục số 03 đính kèm). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thanh quyết toán 

nguồn kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

         Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- KBNN tỉnh Đắk Nông; 

- Web Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thuật 

 
 

 

 



TT NỘI DUNG - CÔNG VIỆC 

Ký hiệu, 

nhãn 

mác sản 

phẩm 

Nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

hàng 

hóa 

Thời gian 

bảo hành 
ĐVT SL

Đơn giá 

( đã bao gồm 

thuế )

Thành tiền  

VNĐ

1 Dây curoa máy phát Toyota Nhật 10.000km Sợi 1 680.000       680.000        

2 Dây curoa máy lạnh Toyota Nhật 10.000km Sợi 1 460.000       460.000        

3 Dây curoa bơm tay lái Toyota Nhật 10.000km Sợi 1 480.000       480.000        

4 Vòng bi tăng máy phát Toyota Nhật 10.000km Cái 2 710.000       1.420.000     

5 Vòng bi tăng máy lạnh Toyota Nhật 10.000km Cái 1 650.000       650.000        

6 Bu gi máy Toyota Nhật 10.000km Cái 4 170.000       680.000        

7 Lá côn Toyota Nhật 10.000km Lá 1 3.950.000    3.950.000     

8 Mâm ép Toyota Nhật 10.000km Cái 1 4.900.000    4.900.000     

9 Pi tê Toyota Nhật 10.000km Cái 1 1.250.000    1.250.000     

10 Heo côn con Toyota Nhật 10.000km Cái 1 2.240.000    2.240.000     

11 Heo côn cái Toyota Nhật 10.000km Cái 1 2.950.000    2.950.000     

12 Các đăng sau Toyota Nhật 10.000km Cây 1 13.500.000  13.500.000   

13 Càng A trước Toyota Nhật 10.000km Càng 2 7.300.000    14.600.000   

14 Rô tuyn trụ Toyota Nhật 10.000km Cái 2 1.440.000    2.880.000     

15 Rô tuyn tay lái ngoài Toyota Nhật 10.000km Cái 2 840.000       1.680.000     

16 Rô tuyn tay lái  trong Toyota Nhật 10.000km Cái 2 900.000       1.800.000     

17 Bố thắng trước Toyota Nhật 10.000km Bộ 1 1.650.000    1.650.000     

18 Bố thắng sau Toyota Nhật 10.000km Bộ 1 1.600.000    1.600.000     

19 Heo thắng con bánh xe Toyota Nhật 10.000km Bộ 4 1.245.000    4.980.000     

20 Dầu thắng Cantex 1.000km Lít 1 220.000       220.000        

21 Nước làm mát máy Cantex 1.000km Lít 5 150.000       750.000        

22 Blok máy lạnh Toyota Nhật 10.000km Bộ 1 9.400.000    9.400.000     

23 Phil Lọc ga máy lạnh Toyota Nhật 10.000km Cái 1 540.000       540.000        

24 Ga máy lạnh 134A Toyota Nhật 10.000km Kg 2 490.000       980.000        

25 Vớt láng đĩa thắng + tăng bua VN Cái 4 315.000       1.260.000     

26 Vệ sinh dàn lạnh + két lạnh trước, sau VN 1.000km Xe 1 1.000.000    1.000.000     

Phụ lục số 01: QUY MÔ, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HÀNG HÓA

                  Gói thầu: Sửa chữa xe Ô tô TOYOTA, BKS 48A-003.82

(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đắk Nông)



27

Gò hàn, làm đồng những vị trí 

thân vỏ xe bi hư hỏng, sửa 

chữa cân chỉnh thùng xe + hàn 

cản sau xe 

VN Xe 1 2.000.000    2.000.000     

28 Sơn tuốt + đánh bát thân vỏ xe VN 10.000km Xe 1 4.500.000    4.500.000     

29 Vệ sinh nội thất xe VN 10.000km Xe 1 1.000.000    1.000.000     

30 Dán phim chống nắng VN 10.000km Bộ 1 1.500.000    1.500.000     

31 Cao su lót sàn xe VN 10.000km Bộ 1 1.500.000    1.500.000     

32
 Dịch vụ sửa chữa phần máy + 

phần gầm  
Xe 1 3.000.000    3.000.000     

TỔNG CỘNG 90.000.000   

  Bằng chữ: (Chín mươi triệu đồng chẵn)



ĐVT: Đồng

STT Khoản mục chi phí Cách tính
Chi phí 

trước Thuế
Thuế GTGT

Chi phí 

sau thuế

I Chi phí thiết bị (Gtb) Căn cứ các báo giá        81.818.182       8.181.818 90.000.000         

II Tổng cộng        81.818.182       8.181.818           90.000.000 

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn./.

Phụ lục số 02: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

Gói thầu: Sửa chữa xe Ô tô TOYOTA, BKS 48A-003.82

(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)



Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn./.



STT Tên gói thầu
Giá gói thầu 

(đồng)
Nguồn vốn

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu

Loại hợp 

đồng

Thời gian thực 

hiện hợp đồng

1

Sửa chữa xe Ô tô 

TOYOTA, BKS 48A-

003.82

       90.000.000 
Ngân sách 

nhà nước

Chỉ định 

thầu rút gọn

01 giai đoạn 

01 túi hồ sơ
Tháng 3/2022 Trọn gói 15 ngày

90.000.000

Phụ lục số 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

                  Gói thầu: Sửa chữa xe Ô tô TOYOTA, BKS 48A-003.82

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác có liên quan)

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn.Tổng giá trị các gói thầu



Phụ lục số 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)
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